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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 
TẠI CÁC XÃ (ĐỢT TIÊM THỨ 21)

I. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TRIỂN KHAI
 	1. Địa điểm: Triển khai đồng loạt tại 12 điểm tiêm cố định tại 12 trạm y tế xã, thị trấn Tân Lạc;
	2. Thời gian triển khai: Từ ngày 15-16 tháng 10 năm 2021.
II. PHÂN KHAI VẮC XIN (Vero cell)
	(Kèm theo Quyết định số 178/QĐ-BCĐ ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 huyện Quỳ Châu)

	TT
	Đơn vị
	Số lượng (liều)
	Số lọ

	1
	Châu Thuận
	130
	26

	2
	Châu Bính
	160
	32

	3
	Châu Tiến
	160
	32

	4
	Châu Thắng
	130
	26

	5
	Châu Hạnh
	230
	46

	6
	Thị trấn Tân Lạc
	230
	46

	7
	Châu Hội
	180
	36

	8
	Châu Bình
	210
	42

	9
	Châu Nga
	120
	24

	10
	Châu Phong
	200
	40

	11
	Diên Lãm
	120
	24

	12
	Châu Hoàn
	130
	26

	Tổng 
	2.000
	400


III. BỐ TRÍ NHÂN LỰC
1/ Điểm tiêm Châu Thuận
1. Bs Lê Thị Quỳnh Giang		Khám SL;
2. ĐD Phạm Thị Ngọc		Tiêm;
3. Hs Lương Thị Thủy		Phụ tiêm;
4. Ys Trương Thị Thủy		Đón tiếp;
5. VC Cầm Bá Nguyên		Nhập thông tin;
6. Nhân lực hỗ trợ từ các ban ngành cấp xã phân luồng, đón tiếp.
2/ Điểm tiêm Châu Bính
1. Bs Lương Anh Sơn		Khám SL kiêm trực cấp cứu;
2. ĐD Lê Ngọc Quyên		Phụ khám SL; Trực cấp cứu;
3. Ys Trần Thị Xuyến		Phụ khám SL;
4. Ys Vi Thị Chi			Tiêm;
5. Hs Vi Thị Lý			Phụ tiêm;
6. VC Vi Thị Tuyết			Đón tiếp;
7. Ds Phan Thu Hương		Nhập thông tin;
8. ĐD Vang Thanh Bình		Theo dõi sau tiêm.
9. Nhân lực hỗ trợ từ các ban ngành cấp xã phân luồng, đón tiếp 
3/ Điểm tiêm Châu Tiến
1. Bs Trần Xuân Hòa		  	Khám SL;
2. Ys Hà Thị Thơ			Phụ khám SL;
3. ĐD Lê Thị An			Tiêm;
4. ĐD Lang Thị Hoài			Phụ tiêm;
5. VC Sầm Thị Hằng			Nhập thông tin;
6. Ys Vi Thị Hồng			Đón tiếp.
7. Nhân lực hỗ trợ từ các ban ngành cấp xã phân luồng, đón tiếp 
4/ Điểm tiêm Châu Thắng
1. Bs Lương Quý Nhân     	  	Khám SL;
2. Bs Lữ Thị Thanh			Phụ khám SL, cấp cứu;
3. ĐD Lô Thị Hồng Nhi		Tiêm;
4. Hs Sầm Thị Mười			Phụ tiêm;
5. VC Lương Văn Cơ			Nhập thông tin;
6. Ds Nguyễn Thị Nhung		Đón tiếp.
7. Nhân lực hỗ trợ từ các ban ngành cấp xã phân luồng, đón tiếp 
5/ Điểm tiêm Thị trấn Tân Lạc
1. Vi Thị Chuyên		  	Khám SL;
2. Lang Thuỳ Linh			Tiêm
3. Ys Vi Thị Lan			Phụ khám SL;
4. Hs Vi Thị Đào			Tiêm;
5. VC Nguyễn Thị Trang		Nhập thông tin.
6. Nhân lực hỗ trợ từ các ban ngành cấp xã phân luồng, đón tiếp 
6/ Điểm tiêm Châu Hạnh
1. Bs Lê Thị Phương Thảo	  	Khám SL;
2. Ys Lê Thị Nga			Phụ khám SL;
3. Ys Nguyễn Thị Châu		Phụ khám SL;
4. ĐD Bùi Thị Hạnh			Tiêm;
5. Hs Sầm Thị Hà ĐD 		Phụ tiêm;
6. Ds Lê Thị Hòa			Nhập thông tin;
7. VC Lương Thị Hạnh		Đón tiếp.
8. Nhân lực hỗ trợ từ các ban ngành cấp xã phân luồng, đón tiếp 
7/ Điểm tiêm Châu Hội
1. Bs Lương Thị Hiền	  	Khám SL;
2. ĐD Lữ Thị Thành			Tiêm;
3. Hs Hà Thị Lý			Phụ tiêm;
4. VC Nguyễn Thị Thi		Nhập thông tin;
5. Hs Sầm Thị Hảo			Đón tiếp.
6. Ds Lữ Thị Lê			Đón tiếp.
7. Nhân lực hỗ trợ từ các ban ngành cấp xã phân luồng, đón tiếp 
8/ Điểm tiêm Châu Nga
1. Bs Lang Văn Hùng		Khám SL, Cấp cứu;
2. ĐD Nguyễn Tuấn Anh		Phụ khám SL, Trực cấp cứu;
3. Ys Vi Văn Sinh			Phụ khám SL;
4. Hs Vi Thị Đào			Tiêm;
5. Ys Nguyễn Thị Hồng Vân	Phụ tiêm;
6. VC Vi Văn Minh			Nhập thông tin.
7. Nhân lực hỗ trợ từ các ban ngành cấp xã phân luồng, đón tiếp 
9/ Điểm tiêm Châu Bình
1. Bs Lương Ngọc Ánh		Khám SL, Cấp cứu;
2. Ys Lương Thị Ngân		Phụ khám SL;
3. ĐD Tạ Thị Châu			Tiêm;
4. Hs Nguyễn Thị Nhàn		Phụ tiêm;
5. VC Dư Thị Thủy			Đón tiếp;
6. Ys Lương Thị Nga			Đón tiếp;
7. Ds Nguyễn Thị Liên		Nhập thông tin.
8. Nhân lực hỗ trợ từ các ban ngành cấp xã phân luồng, đón tiếp 
10/ Điểm tiêm Châu Phong
1. Bs Vy Văn Đào		  	Khám SL;
2. Ys Quang Văn Dũng		Phụ khám SL;
3. Ys Trương Thị Hiền		Phụ khám SL;
4. ĐD Lô Văn Hải			Tiêm;
5. Hs Phạm Thị Vân			Phụ tiêm;
6. VC Vi Đình Tú			Nhập thông tin;
7. Ds Vi Thị Kim Chi		Đón tiếp.
8. Nhân lực hỗ trợ từ các ban ngành cấp xã phân luồng, đón tiếp 
11/ Điểm tiêm Châu Hoàn
1. Bs Lữ Xuân Chuyển		Khám SL;
2. Quang Thị Hương			Phụ khám SL;
3. ĐD Lang Văn Như			Tiêm;
4. ĐD Lữ Bình Ngọc			Phụ tiêm;
5. VC Lộc Thị Quỳnh		Nhập thông tin;
6. Hs Vi Thị Nhung			Đón tiếp.
7. Nhân lực hỗ trợ từ các ban ngành cấp xã phân luồng, đón tiếp 
12/ Điểm tiêm Diên Lãm
1. Bs Lữ Thị Phương Anh		Khám SL; Hỗ trợ CC 3 xã;
2. Ys Vi Minh Đức			Phụ khám SL;
3. Ys Hà Văn Bính			Phụ khám SL;		
4. ĐD Quang Thị Hồng		Tiêm;
5. ĐD Lô Thị Tâm			Phụ tiêm;
6. VC Lương Văn Thanh		Nhập thông tin;
7. Ys Nguyễn Thị Hiền		Đón tiếp.
8. Nhân lực hỗ trợ từ các ban ngành cấp xã phân luồng, đón tiếp 
* BỐ TRÍ XE TRỰC CẤP CỨU		
Đề xuất huyện hỗ trợ 3 chuyến xe chở người và vắc xin đi các xã; xe cấp cứu các xã tự bố trí theo công văn số 113/TTCH ngày 30/9/2021 của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện.
+ Thời gian và địa điểm: Đúng 7 giờ 00 phút, ngày 15/10/2021. Tại sân TTYT cũ
+ Xe UBND huyện đi vùng trên, xe Thuận Đức đi vùng trong, xe Trường Linh đi vùng dưới.
+ Xe của Xã đỗ tại Trạm Y tế xã; trên xe có biển “xe phục vụ cấp cứu chiến dịch tiêm chủng” 
- 01 xe chở Bs Lữ Thị Phương Anh vào Diên Lãm; đưa vắc xin cho cả 3 xã (Châu Phong, Diên Lãm, Châu Hoàn); các xã lấy số ĐT của Bs Phương Anh.
- 01 xe chở Bs Lương Thị Ngọc Ánh đi Châu Bình nhận vắc xin cho cả 3 xã (Châu Hội, Châu Nga, Châu Bình),  các xã lấy số ĐT của Bs Lương Ngọc Ánh 
- 01 xe chở Bs Lương Quý Nhân, ĐD Lê Ngọc Quyên đi Châu Thắng, Châu Bính; nhận vắc xin cho cả 4 xã vùng trên, các xã lấy số ĐT của Bs Nhân.
IV. BỐ TRÍ MỘT BUỔI TIÊM CHỦNG
1. Bố trí nơi chờ khám và theo dõi sau tiêm
Các xã che thêm rạp nếu chưa có mái che.
2. Người dân đến tiêm
1) Vào cổng lấy số bắt đầu từ số 1, 2, 3….đối chiếu danh sách, phát phiếu hướng dẫn điền thông tin
2) Đến bàn viết phiếu điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.
3) Nộp phiếu,  chờ gọi khám sàng lọc theo số thứ tự từ 1-2...
4) Lên khám sàng lọc khi được gọi.
5) Sang bàn tiêm nếu đủ điều kiện tiêm chủng.
6) Sau khi tiêm ngồi theo dõi sau tiêm 30p ở khu vực quy định.
3. Bố trí cán bộ 
1) Bố trí một người phát số và phiếu khám sàng lọc, đối chiếu thông tin trên danh sách gọi để không bị lẫn đối tượng không có danh sách; hướng dẫn nhân dân cách điền phiếu (Có thể bố trí tình nguyện viên).
2) Bố trí một người hướng dẫn, hỗ trợ cách điền phiếu tại bàn viết phiếu (bố trí tình nguyện viên).
3) Bố trí một người nhận phiếu, gọi đối tượng lên Khám sàng lọc theo số thứ tự 1-2-n (bố trí tình nguyện viên)..
4) Bố trí số lượng từ 1-2 bàn khám sàng lọc tùy điều kiện thực tế. Sau khi khám xong chuyển đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng sang bàn tiêm chủng.
5) Bố trí một người thu phiếu sàng lọc, viết giấy chứng nhận tiêm chủng (bố trí tình nguyện viên).
6) Bố trí 1-2 bàn tiêm tùy điều kiện, hướng dẫn ra vị trí theo dõi sau tiêm (bố trí điều dưỡng).
7) Bố trí 1-2 người nhập thông tin từ phiếu sàng lọc sang máy tính (trên danh sách đăng ký), nếu ai thay đổi chèn vào để cuối buổi có danh sách cập nhật báo cáo.
8) Bố trí một 01 điều dưỡng theo dõi sau tiêm.
4. Cập nhât số liệu, báo cáo
- 	Cuối buổi có danh sách cập nhật báo cáo.
- Đồng chí Mạnh công nghệ thông tin hỗ trợ từ xa để đảm bảo các xã nhập thông tin kịp thời.

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THEO HƯỚNG MỘT CHIỀU
Phát số,
phát phiếu, 
đối chiếu danh  sách gọi

Viết  phiếu, nộp phiếu
Khám sàng lọc

                                                                           Khu vực chờ gọi 

 Đến

                                                                                                               



Tiêm, 
Nhập số liệu trên máy

	Đi về          Theo dõi sau tiêm 30 p


